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Mô Tả Môn Học: Điều dưỡng cơ bản 2 cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn, các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ năng sơ cứu ban đầu và trợ giúp trong một số kỹ thuật nâng cao. Đồng thời phát triển kỹ năng thực hành các kỹ thuật điều dưỡng. Giúp làm nền tảng cơ sở cho sinh viên thực hành, thực tập những kỹ năng điều dưỡng đã học trên lâm sàng.
	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục:

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học

	 Điều dưỡng cơ bản 1
	
	( Bắt buộc (R)

( Tự chọn theo cụm (SE)

( Tự chọn (E)


CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 


	Số giờ
	Nội dung chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	1 (LEC)

	Các học thuyết cơ bản trong thực hành điều dưỡng
	· [GT1]: Tr 1-11
· 
	

	ND. 2
	1 (LEC)

3 (LAB)

6 (CLC)


	Kỹ thuật hút đờm dãi 
	· [GT1]: Tr 12- 20

· [GT2]: Tr 46-49
·  [TLTK2] Tr 250- 264

· [TLTK4]  Tr 860-868, 901-907
	


	ND. 3
	1 (LEC)

3 (CLC)


	Kỹ thuật  chườm nóng - Chườm lạnh
	· [GT]: Tr 21- 26

· [TLTK2] Tr 300- 318

· [TLTK4] Tr 206-209, 228-232.
	

	ND. 4
	1 (LEC)

6 (CLC)


	Chăm sóc loét ép và các tư thế nghỉ ngơi trị liệu
	· [GT]: Tr 27-41

· [TLTK1] Tr 47-62
· [TLTK4] Tr 215-222
	

	ND. 5
	1 (LEC)

3 (LAB)


	Trợ giúp thầy thuốc chọc dò tủy sống, màng phổi, màng bụng,  màng tim.
	· [GT]: Tr 42 -61

· [TLTK2] Tr 289- 299
	

	ND. 6
	1 (LEC)


	Trợ giúp thầy thuốc đặt Catheter, Nội khí quản, Mở khí quản.
	· [GT]: Tr 62-65


	

	ND. 7
	1 (LEC)

3 (LAB)

3 (CLC)


	Kỹ thuật sơ cứu chảy máu
	· [GT]: Tr 66-71

· [GT2]: Tr 32-42
·  [TLTK2] Tr 340 -350

· [TLTK4] 
	

	ND. 8
	1 (LEC)

3 (LAB)

3 (CLC)


	Kỹ thuật  thụt tháo
	· [GT1]: Tr 72-76

· [GT2]: Tr 51-52
· [TLTK1] Tr 295-300

· [TLTK4] Tr 355- 360
	

	ND. 9
	1 (LEC)

3 (LAB)

4 (CLC)


	Kỹ thuật vệ sinh người bệnh
	· [GT1]: Tr77-84

·  [TLTK1] Tr 89-103

· [TLTK4] Tr 33-49, 805-809
	

	ND. 10
	1 (LEC)

3 (LAB)

4 (CLC)


	Kỹ thuật  vận chuyển người bệnh
	· [GT1]: Tr 85-93

·  [TLTK1] Tr 67-75

· [TLTK4] Tr 1-14, 925-930
	

	ND. 11
	1 (LEC)

3 (LAB)


	Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn hô hấp
	· [GT1]: Tr 108-115

· [GT2]: Tr 4-8
·  [TLTK2] Tr 360 – 372

· [TLTK4] Tr 795-798 , 149-154
	

	ND. 12
	1 (LEC)


	Sơ cứu người bệnh bị điện giật, tai nạn do nước và nhiệt
	· [GT1]: Tr 94-107
	

	ND. 13
	1 (LEC)

6 (LAB)

4 (CLC)
	Thăm khám thể chất
	· [GT1]: Tr 116-145

·  [TLTK1] Tr 183 – 216
	

	ND. 14
	2 (LEC)

6 (CLC)


	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	· [GT1]: Tr 151- 164

· [TLTK1] Tr 243-254

· [TLTK4] Tr 926-930, 835-836.
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Kiểm tra Giữa kỳ
	25%

	Kiểm tra Cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
CLO.1.  Mô tả được những kiến thức liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu ban đầu và phụ giúp trong các kỹ thuật nâng cao.
CLO.2.  Thực hành được các quy trình kỷ thuật điều dưỡng cơ bản và sơ cứu ban đầu .
CLO.3.  Kết hợp các quy trình kỷ thuật điều dưỡng đã học vào quá trình chăm sóc người bệnh.
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	· Giảng bài trên lớp

· Thuyết trình

· Thảo luận
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	M
	

	CLO.2
	· ND.2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12.
	· Bài giảng
· Thực hành
· Team work

· Case study
	· Chuyên cần

· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	H
	

	CLO.3
	· ND.1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
	· Bài giảng

· Thực tập lâm sàng

· Thảo luận
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	M
	


Ghi chú:

            Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau:

S (Saturation - Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của cả môn học hoặc bao quát cả đồ án hay dự án trong môn. Chiếm ít nhất 30% khối lượng đề cương giảng dạy.
M (Moderate - Bán Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của ít nhất một chủ đề trong môn. Những thảo luận nằm trong kế hoạch giảng dạy có liên quan trực tiếp đến Mục Tiêu Môn Học (được nêu). Được thể hiện qua các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm từ 10% - 20% khối lượng đề cương giảng dạy.
L (Limited - Hạn chế): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là một phần của (các) bài giảng hoặc (các) chủ đề của môn học; các thảo luận có nằm trong kế hoạch giảng dạy, nhưng không phải là trọng tâm của chủ đề môn học. Được thể hiện bằng một phần trong các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm ít hơn 10% khối lượng đề cương giảng dạy.
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